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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TÂY NINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      40 /2025/QĐ-UBND  Tây Ninh, ngày   23   tháng  5   năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan nhà nước 

 có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và cơ quan quản lý  

nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 
năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. 

Căn cứ Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin 
đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số         
2034/TTr-SNNMT ngày 23 tháng 4 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định việc phối hợp cung cấp 
thông tin về nhà ở giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và cơ quan 
quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp 
cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
(sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) và cơ quan quản lý nhà ở theo quy định 
tại khoản 2 Điều 120 của Luật Nhà ở năm 2023. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
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1. Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh: Sở Xây dựng. 

2. Cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thuộc 
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Phòng 
Nông nghiệp và Môi trường. 

5. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. 

6. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công khai, minh 
bạch thông tin về nhà ở. 

2. Cơ sở dữ liệu về nhà ở được xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất 
giữa các cơ quan, đơn vị; có tính mở; đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở dữ 
liệu, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành; 
bảo đảm việc kết nối, chia sẻ, cung cấp dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành khác có liên quan được thông suốt, kịp thời. 

3. Cơ sở dữ liệu về nhà ở được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn thông tin, 
bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo mật thông tin cá nhân; bảo đảm thuận tiện trong 
khai thác và sử dụng, tạo thuận lợi cho các hoạt động trên môi trường mạng. 

4. Các thông tin, dữ liệu về nhà ở được thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời. 
Trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu phải được kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích 
hợp, số hóa và chuẩn hóa. 

5. Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở 
phải đảm bảo đúng mục đích, tuân theo các quy định về quản lý, kết nối và chia 
sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước và pháp luật về giao dịch điện tử. 

6. Tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ 
được giao. 

7. Các hoạt động phối hợp được triển khai thực hiện đồng bộ, thường 
xuyên, kịp thời và hiệu quả nhằm tăng cường hiệu quả chung của công tác quản 
lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các Sở, 
ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã. 

8. Đảm bảo việc phối hợp thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, tôn trọng, 
đoàn kết, hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ, không làm ảnh hưởng đến việc thực 
hiện nhiệm vụ của mỗi bên và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân có liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
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9. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm trả lời đầy đủ theo đúng 
chức năng, nhiệm vụ, có chính kiến, đảm bảo thời hạn theo yêu cầu của cơ quan, 
đơn vị chủ trì và chỉ đạo của cơ quan cấp trên, không đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau. 

Điều 4. Nội dung phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở 

Nội dung phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở theo quy định tại khoản 2 
Điều 119 của Luật Nhà ở năm 2023. 

Điều 5. Phương thức, hình thức và thời gian phối hợp 

1. Phương thức phối hợp: 

a) Cung cấp thông tin về nhà ở bằng văn bản; 

b) Các hình thức khác. 

2. Hình thức phối hợp: 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cung 
cấp thông tin về nhà ở đối với các trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận trong 
tháng trước đó cho cơ quan quản lý nhà ở gồm: 

a) Danh sách tổng hợp để cung cấp thông tin về nhà ở theo biểu mẫu tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; 

b) Văn bản cung cấp thông tin về nhà ở theo quy định tại Điều 4 của Quyết 
định này. 

Văn bản, tài liệu quy định tại khoản này được gửi bằng bản giấy hoặc bản 
điện tử. 

3. Thời gian phối hợp: 

a) Phối hợp theo định kỳ hàng tháng: Thông tin cung cấp trước ngày 05 của 
tháng sau tháng báo cáo. Thời hạn chốt thông tin là từ ngày 01 đến ngày cuối 
cùng của tháng báo cáo. 

b) Phối hợp theo yêu cầu đột xuất: Thực hiện theo văn bản của cơ quan đề 
nghị phối hợp. 

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 

1. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận: 

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

Khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức trong nước, tổ 
chức nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, Người gốc Việt Nam định cư 
ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, nhà ở thuộc dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhà ở theo quy định tại Điều 5 
của Quyết định này cho Sở Xây dựng. 

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cung cấp thông tin về nhà ở theo 
quy định tại Điều 5 của Quyết định này cho Sở Xây dựng khi thực hiện thủ tục 
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đăng ký biến động đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà ở gắn liền với 
thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận, đăng ký thay đổi về nhà ở gắn liền với 
đất so với nội dung đã đăng ký của tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài được 
sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai cung cấp thông tin về nhà ở theo quy định tại Điều 5 của Quyết định này cho 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khi thực hiện thủ tục đăng ký biến 
động đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà ở gắn liền với thửa đất đã 
được cấp Giấy chứng nhận, đăng ký thay đổi về nhà ở gắn liền với đất so với nội 
dung đã đăng ký của cá nhân trong nước, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài; 

b) Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận, 
thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà ở gắn 
liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận, đăng ký thay đổi về nhà ở gắn 
liền với đất so với nội dung đã đăng ký cho tổ chức trong nước, tổ chức nước 
ngoài, cá nhân nước ngoài và dự án đầu tư xây dựng nhà ở có trách nhiệm cung 
cấp thông tin về nhà ở quy định tại Điều 5 của Quyết định này cho Sở Xây dựng 
để thiết lập hồ sơ nhà ở; 

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Phòng Nông 
nghiệp và Môi trường trực thuộc thực hiện việc phối hợp cung cấp thông tin và 
lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để thiết lập hồ sơ 
nhà ở; 

d) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố khi 
làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong nước, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhà ở quy 
định tại Điều 5 của Quyết định này cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các 
huyện, thị xã, thành phố theo địa bàn để thiết lập hồ sơ nhà ở. 

2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà ở: 

a) Sở Xây dựng: Tổ chức tiếp nhận thông tin về nhà ở quy định tại Điều 5 
của Quyết định này, thực hiện công tác lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở và dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở trên địa bàn theo quy định; 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận thông tin về nhà ở quy định 
tại Điều 5 của Quyết định này, thực hiện công tác lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở trên địa 
bàn theo quy định; 

c) Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận 
thông tin về nhà ở quy định tại Điều 5 của Quyết định này, thực hiện công tác 
lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở trên địa bàn theo quy định. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng     năm 2025. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Giám đốc Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các 
huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 
Tây Ninh; Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường các huyện, thị xã và các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện phối hợp tại Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, 
nếu phát sinh vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh đến Sở Nông 
nghiệp và Môi trường để hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì 
Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem 
xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Chính phủ; 
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng; 
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
- Cục KTrVB và QLXLVPHC - Bộ Tư pháp; 
- TTTU, TTHĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- Như Điều 8; 
- Sở Tư pháp; 
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; 
- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
Trần Văn Chiến 
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Phụ lục                                                                                                                          
BIỂU MẪU DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐỂ CUNG CẤP                           

THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở                                                                                                                      
(Ban hành kèm theo Quyết định quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về 

nhà ở giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và cơ quan quản lý  

nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) 

 

Kỳ cung cấp: Tháng ……/năm……. 

1. Đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu: …………………………………………………… 

2. Đơn vị tiếp nhận thông tin, dữ liệu: …………………………………………………… 

3. Nội dung thông tin, dữ liệu cung cấp: 

Stt Tên chủ 
sở hữu(4) 

Đối tượng sở hữu Địa chỉ 
nhà ở Loại nhà ở Diện tích (m2) 

Thông tin 
nguồn gốc 

sở hữu 
Ghi 
chú 

Tổ 
chức 
trong 
nước 

Tổ 
chức 
nước 
ngoài 

Cá nhân 
trong nước, 
người Việt 

Nam định cư 
ở nước ngoài 

Cá nhân 
nước ngoài, 
người gốc 
Việt Nam 
định cư ở 

nước ngoài 

 
Riêng 

lẻ 

Nhà 
chung 

cư 

Diện 
tích 

lô đất 

Diện 
tích 
xây 

dựng 

Diện 
tích 
sàn 
xây 

dựng 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1                           

2                           

3                           

  

  …, ngày    tháng     năm… 
ĐƠN VỊ CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Ký tên, đóng dấu) 
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GHI CHÚ PHỤ LỤC: HƯỚNG ĐẪN NHẬP THÔNG TIN  

1 Đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu: 

- 
Sở Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai; Phòng Nông nghiệp và Môi trường. 

2 Đơn vị tiếp nhận thông tin, dữ liệu: 

- 
Sở Xây dựng: Khi tiếp nhận thông tin nhà ở của tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, 
cá nhân nước ngoài (bao gồm người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài) và dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở trên địa bàn. 

- 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các huyện, thị xã, thành phố: Khi tiếp nhận thông tin nhà 
ở của hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

3 Đối với cột thông tin Tên chủ sở hữu: Tên chủ sở hữu nhà ở 

4 Đối với cột Đối tượng sở hữu: Đánh dấu "x" vào ô thông tin phù hợp 

- Tổ chức trong nước. 

- Tổ chức nước ngoài. 

- Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

- Cá nhân nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

5 Đối với cột địa chỉ nhà ở: Thông tin địa chỉ nhà ở đề nghị làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

6 Đối với cột loại nhà ở, gồm: Đánh dấu "x" vào ô thông tin phù hợp 

- 

Nhà ở riêng lẻ (là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng của 
tổ chức, cá nhân hoặc trên đất thuê, đất mượn của tổ chức, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, 
nhà ở liền kề và nhà ở độc lập, được xây dựng với mục đích để ở hoặc mục đích sử dụng 
hỗn hợp) 

- 

Nhà chung cư (là nhà ở có từ 02 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, 
có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung 
cho gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và 
nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp) 

7 Đối với cột diện tích: Thông tin diện tích nhà ở đề nghị làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

- Diện tích lô đất: Diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận. 

- Diện tích xây dựng: Diện tích xây dựng nhà ở được cấp Giấy chứng nhận. 

- 
Diện tích sàn xây dựng: Tổng diện tích sàn của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, 
tầng nửa hầm, tầng lửng, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng tum. 

8 Đối với cột thông tin nguồn gốc sở hữu: Điền thông tin các loại giấy tờ: 

- 
Giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp nhà ở (theo quy định tại Điều 148, 149 Luật Đất 
đai ngày 18 tháng 01 năm 2024) 

- Bản kê khai thông tin về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở 

- 
Các giấy tờ xác định đơn vị tư vấn, đơn vị thi công, bản vẽ thiết kế, bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất 
ở, hồ sơ hoàn công 

- Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở và hồ sơ hoàn công 

 

 


